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0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5

9.5 0.41 0.54 0.67 0.79 0.91 1.0 1.1 1.3

12.7 0.55 0.73 0.90 1.07 1.24 1.4 1.6 1.7 1.9 2.0 2.5

15.9 0.69 0.92 1.14 1.36 1.57 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 3.2

19.1 0.83 1.11 1.38 1.64 1.90 2.2 2.4 2.7 2.9 3.2 3.9

22.2 0.97 1.29 1.60 1.92 2.23 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4.6

25.4 1.11 1.48 1.84 2.20 2.56 2.9 3.3 3.6 4.0 4.3 5.3

31.8 1.40 1.86 2.31 2.77 3.22 3.7 4.1 4.6 5.0 5.4 6.7

38.1 1.68 2.23 2.78 3.33 3.87 4.4 5.0 5.5 6.0 6.5 8.1

42.7 3.12 3.74 4.35 5.0 5.6 6.2 6.8 7.4 9.1

50.8 3.72 4.45 5.19 5.9 6.6 7.4 8.1 8.8 10.9

60.5 5.32 6.19 7.1 7.9 8.8 9.7 10.5 13.1

63.5 5.58 6.50 7.4 8.3 9.2 10.2 11.1 13.8

76.3 7.83 8.9 10.0 11.1 12.2 13.3 16.6

89.1 10.4 11.7 13.0 14.3 15.6 19.4

101 11.9 13.3 14.8 16.3 17.7 22.1

114.3 13.4 15.1 16.8 18.4 20.1 25.0

2 2.5 2.8 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

16 4.14 4.99 5.47 5.77

21.7 5.83 7.10 7.83 8.30

27 7.39 9.06 10.02 10.65

34 9.47 11.65 12.92 13.75 15.79 17.93

38 10.65 13.13 14.58 15.53 17.86 20.32

48.5 13.75 17.01 18.92 20.19 23.29 26.59 29.58 32.49

60.5 17.30 21.44 23.89 25.51 29.50 33.76 37.65 41.46 45.19 48.85

76.3 21.98 27.29 30.44 32.52 37.68 43.21 48.27 53.26 58.18 63.02

89.1 25.76 32.02 35.74 38.20 44.31 50.86 56.88 62.82 68.69 74.49

101 29.28 36.42 40.66 43.48 50.47 57.97 64.88 71.71 78.47 85.16

114.3 33.22 41.34 46.17 49.38 57.35 65.92 73.82 81.65 89.40 97.08

Chủng loại Kg/m2

0.3 2.4

0.4 3.1

0.5 3.9

0.6 4.7

0.7 5.5

0.8 6.3

0.9 7.1

1.0 7.9

1.1 8.6

1.2 9.4

1.5 11.8

1.8 14.1

2.0 15.7

2.5 19.6

3.0 23.6

Quy cách Độ dày Kg

20 x 20

1.5 2.8

1.8 3.4

2.0 3.8

25 x 25

1.5 3.5

1.8 4.2

2.0 4.7

30 x 30

1.8 5.1

2.0 5.7

2.5 7.1

3.0 8.5

40 x 40

2.5 9.4

3.0 11.3

4.0 15.1

50 x 50
3.0 14.1

4.0 19.0

Quy cách Kg/cây

5  0.9

6 1.3

7 1.8

8 2.4

10 3.7

12 5.4

14 7.3

16 9.6

18 12.1

20 14.9

22 18.1

Quy cách Kg/cây

25 23.3

28 29.3

30 33.6

32 38.2

35 45.8

38 53.9

40 59.8

45 75.6

50 93.4

55 113.0

60 134.5

ỐNG TRANG TRÍ

CÂY ĐẶCỐNG CÔNG NGHIỆP

CUỘN V GÓC

Đơn vị kg/cây 6m

mm

mm

Quy cách

Quy cách
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0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 2.0

10x10  0.75  0.94  1.13  1.32  1.51  1.70  1.88  2.07  2.26  2.83 

12.7x12.7  0.96  1.20  1.44  1.67  1.91  2.15  2.39  2.63  2.87  3.59 

15x15  1.13  1.41  1.70  1.98  2.26  2.54  2.83  3.11  3.39  4.24  5.65 

20x20  1.51  1.88  2.26  2.64  3.01  3.39  3.77  4.14  4.52  5.65  7.54 

25x25  1.88  2.36  2.83  3.30  3.77  4.24  4.71  5.18  5.65  7.07  9.42 

30x30  2.26  2.83  3.39  3.96  4.52  5.09  5.65  6.22  6.78  8.48 11.30 

40x40  3.77  4.52  5.28  6.03  6.78  7.54  8.29  9.04 11.30 15.07 

50x50  5.65  6.59  7.54  8.48  9.42 10.36  1.30 14.13 18.84 

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 2.0

10x20  1.13  1.41  1.70  1.98  2.26  2.54  2.83  3.11  3.39  4.24 

10x40  1.88  2.36  2.83  3.30  3.77  4.24  4.71  5.18  5.65  7.07 

13x26  1.47  1.84  2.20  2.57  2.94  3.31  3.67  4.04  4.41  5.51 

15x30  1.70  2.12  2.54  2.97  3.39  3.82  4.24  4.66  5.09  6.36 

20x40  2.83  3.39  3.96  4.52  5.09  5.65  6.22  6.78  8.48  11.30 

25x50  4.24  4.95  5.65  6.36  7.07  7.77  8.48  10.60  14.13 

30x60  5.09  5.93  6.78  7.63  8.48  9.33  10.17  12.72  16.96 

40x80  7.91  9.04  10.17  11.30  12.43  13.56  16.96  22.61 

HỘP VUÔNG TRANG TRÍ

HỘP CHỮ NHẬT TRANG TRÍ

mm

mm

Quy cách

Quy cách

Trụ sở chính: Số 21 Ngõ 848 Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội
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Công ty TNHH Tuấn Đạt được thành lập 
năm 2006 Là một trong những đơn vị đầu tiên 
tại Việt Nam sản xuất và kinh doanh trong lĩnh 
vực thép không gỉ, trải qua nhiều năm hoạt 
động với bao biến cố và thăng trầm đã mang 
lại cho Tuấn Đạt những kinh nghiệm quý báu 
trong sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng 
cao trình độ kỹ thuật đáp ứng tốt nhất nhu 
cầu ngày càng cao của thị trường. Với tôn 
chỉ “Chất lượng là trên hết” chúng tôi đã tạo 
được niềm tin trong lòng khách hàng trong và 
ngoài nước.

Với việc đầu tư trang bị hàng loạt các 
dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kin như 
dây chuyền cán nguội cuộn thép không gỉ, 
dây chuyền lò ủ, dây chuyền xẻ cuộn, dây 
chuyền sản xuất ống hàn, dây chuyền đánh 
bóng ống hàn vv… được nhập khẩu từ các 

nước có ngành thép không gỉ phát triển nhất 
trên thế giới đã cho phép chúng tôi sản xuất 
ra những sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn 
quốc tế.

Sản phẩm chủ lực của chúng tôi bao 
gồm thép cuộn cán nguội SUS 304, SUS 201; 
Inox trang trí SUS 304, SUS 201 (ống, hộp...), 
ống Inox công nghiệp. 

Sản phẩm của công ty đã được chứng 
nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008. 

Với những tiềm lực hiện có, chúng tôi 
hoàn toàn tự hào là nhà cung cấp chính, đối 
tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp danh tiếng 
trong và ngoài nước. Bằng những nỗ lực 
trong nhiều năm, hiện nay chúng tôi đã tạo 
được một mạng lưới tiêu thụ trải dài từ Bắc 
vào Nam. 
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  Đảm bảo cung cấp hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng, và tiêu chuẩn kỹ thuật 
theo cam kết hợp đồng.

  Cung cấp kịp thời cho khách hàng các thông tin về sản phẩm như: Danh mục sản 
phẩm thể hiện có, giá cả sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng, chính sách bán 
hàng, hậu mãi. 

  Bàn giao các tài liệu chứng minh chất lượng, nguồn gốc sản phẩm khi bên mua có 
yêu cầu như:  Chứng chỉ nguồn gốc, Chứng chỉ chất lượng, Catalogue.

  Tư vấn cho bên mua về sản phẩm và dịch vụ của Công ty, đào tạo, giới thiệu sản 
phẩm mới (nếu có).

  Hỗ trợ bên mua trong công tác tìm hiểu và xúc tiến thị trường, quảng bá sản phẩm.

  Trừ khi có các thỏa thuận khác, hàng hóa là hàng mới 100%, được sản xuất tại 
Công ty TNHH Tuấn Đạt.

  Công ty TNHH Tuấn Đạt bảo hành thành phần hóa học trọn đời sản phẩm theo tiêu 
chuẩn hàng SUS 304, chất lượng SUS 304 theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất và 
bảo hành 10 năm không rỉ cho sản phẩm kể từ ngày giao hàng cho khách hàng, căn 
cứ vào Biên bản giao nhận hàng hóa.

  Đối với hàng 201, Công ty bảo đảm chất lượng như cam kết công bố với các cơ 
quan hữu quan. 

  Sản phẩm của Công ty sẽ không được bảo hành nếu việc lưu kho hoặc/ và bốc, xếp 
vận chuyển hoặc/ và gia công, lắp đặt, sử dụng hoặc/và bảo dưỡng sản phẩm được 
cho là không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng hoặc/và thuộc một trong những 
trường hợp sau:

 Bị phá hoại hoặc/và được cho là hành vi cố tình phá hoại. 

	Áp dụng sai qui trình làm sạch, vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng.

	Sử dụng chất làm sạch không đúng chỉ dẫn hoặc/và sai qui cách, liều lượng, 
nồng độ.

	Sử dụng sản phẩm không đúng mục đích.

	Không có cơ sở xác định nguồn gốc hàng hóa là của Công ty sản xuất/
phân phối.

Chính sách bán hàng

Hàng hóa và các cam kết chất lượng của công ty
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Hệ thống máy lốc ống, hộp

Hệ thống máy ủ
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Hệ thống máy đánh bóng

Máy xẻ băng

Kho hàng thành phẩm
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ỐNG TRANG TRÍ
Quy cách: Từ 9.5 mm đến  114 mm
Độ dày: Từ 0.3 mm đến 2 mm

HỘP VUÔNG - HỘP CHỮ NHẬT
Quy cách: Từ 10x20 mm đến 40x80 mm
Độ dày: Từ 0.35 mm đến 2 mm

TẤM No4
Khổ: 1219 mm x 2438 mm
Độ dày: Từ 0.4 mm đến 1.5 mm

CUỘN No4

Khổ: 1219 mm x Coil
Độ dày: Từ 0.4 mm đến 1.5 mm

TUẤN ĐẠT - NAM CƯỜNGINOX
CÔNG TY TNHH KIM KHÍ TUẤN ĐẠT

Phone: 0243 984 5379 - Fax: 0243 984 3031 - Hotline: 090 398 1645
Website: www.inoxtuandat.vn - Email: inoxtuandat75@gmail.com 

S Ả N  P H Ẩ M



BĂNG 2B
Khổ: 20 mm đến 680 mm
Độ dày: Từ 0.3 mm đến 3.0 mm

TẤM 2B
Khổ: 1219 mm x 2438 mm
Độ dày: Từ 0.4 mm đến 3.0 mm

CUỘN 2B
Khổ: 1219 mm x Coil
Độ dày: Từ 0.3 mm đến 3.0 mm
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CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Chất liệu cao cấp thép không gỉ 
Tuấn Đạt mang lại sự sang trọng hiện 
đại trong thiết kế của các công trình 
ngoại thất, nội thất, công cộng cũng 
như tư gia.  
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THÉP KHÔNG GỈ TUẤN ĐẠT 
TRONG ĐỜI SỐNG   

Sản phẩm thép không gỉ Tuấn Đạt đã 
được tin dùng nhiều trong sản xuất đồ công 
nhiệp, dân dụng, y tế mang lại chất lượng 
vượt trội.  
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